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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 08/12/2025 

Môn: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

Câu  Nội dung Điểm 

1 Anh (chị) hãy phân tích tính độc lập tương đối của ý thức trong mối 

quan hệ biện chứng với vật chất theo quan điểm của Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

3,0 đ 

Tính độc lập tương đối của ý thức được thể hiện trên những khía cạnh 

sau: 

Thứ nhất, ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào trong đầu óc con 

người, do vật chất sinh ra, nhưng khi đã ra đời thì ý thức có “đời sống” 

riêng, có quy luật vận động, phát triển riêng, không lệ thuộc một cách 

máy móc vào vật chất. 

0,75 đ 

Thứ hai, sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động 

thực tiễn của con người. Nhờ hoạt động thực tiễn, ý thức có thể làm biến 

đổi những điều kiện, hoàn cảnh vật chất, thậm chí còn tạo ra “thiên nhiên 

thứ hai” phục vụ cho cuộc sống của con người. Còn tự bản thân ý thức thì 

không thể biến đổi được hiện thực. 

0,75 đ 

 

Thứ ba, vai trò của ý thức thể hiện ở chỗ chỉ đạo hoạt động, hành động 

của con người; nó có thể quyết định làm cho hoạt động của con người 

đúng hay sai, thành công hay thất bại. 

0,75 đ 

 

Thứ tư, xã hội càng phát triển thì vai trò của ý thức ngày càng to lớn, nhất 

là trong thời đại ngày nay, thời đại thông tin, kinh tế tri thức, thời đại của 

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, khi mà tri thức khoa học 

đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

0,75 đ 

Tổng điểm câu 1 3,0 đ 

2 Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và cho ví dụ về phạm trù cái 

chung, cái riêng và cái đơn nhất.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

3,0 đ 

Cái chung: Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, 

những thuộc tính không những có ở một sự vật, hiện tượng nào đó, mà 

còn lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng (nhiều cái riêng) khác. 

Ví dụ: 

1,0 đ 

Cái riêng: Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, hiện 1,0 đ 
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tượng nhất định.  

Ví dụ: 

Cái đơn nhất: Cái đơn nhất là phạm trù triết học dùng để chỉ các mặt, các 

đặc điểm chỉ vốn có ở một sự vật, hiện tượng (một cái riêng) nào đó mà 

không lặp lại ở sự vật, hiện tượng nào khác. 

Ví dụ: 

1,0 đ 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và các yếu tố cấu thành quan hệ 

sản xuất, cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố này.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

4,0 đ 

Khái niệm quan hệ sản xuất: 

Quan hệ sản xuất là tổng hợp các quan hệ kinh tế - vật chất giữa người 

với người trong quá trình sản xuất vật chất. Đây chính là một quan hệ vật 

chất quan trọng nhất - quan hệ kinh tế, trong các mối quan hệ vật chất 

giữa người với người. 

0,75 đ 

Các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất: 

Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ giữa các tập đoàn người 

trong việc chiếm hữu, sử dụng các tư liệu sản xuất xã hội. Đây là quan hệ 

quy định địa vị kinh tế - xã hội của các tập đoàn người trong sản xuất, từ 

đó quy định quan hệ quản lý và phân phối. 

Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ xuất phát, cơ bản, trung 

tâm của quan hệ sản xuất, luôn có vai trò quyết định các quan hệ khác bởi 

vì, lực lượng xã hội nào nắm phương tiện vật chất chủ yếu của quá trình 

sản xuất thì sẽ quyết định việc quản lý quá trình sản xuất và phân phối 

sản phẩm. 

0,75 đ 

Quan hệ về tổ chức và quản lý sản xuất là quan hệ giữa các tập đoàn 

người trong việc tổ chức sản xuất và phân công lao động.  

Quan hệ này có vai trò quyết định trực tiếp đến quy mô, tốc độ, hiệu quả 

của nền sản xuất; có khả năng đẩy nhanh hoặc kìm hãm sự phát triển của 

nền sản xuất xã hội. 

0,75 đ 

Quan hệ về phân phối sản phẩm lao động là quan hệ giữa các tập đoàn 

người trong việc phân phối sản phẩm lao động xã hội, nói lên cách thức 

và quy mô của cải vật chất mà các tập đoàn người được hưởng. 

Quan hệ này có vai trò đặc biệt quan trọng, kích thích trực tiếp lợi ích con 

người; là “chất xúc tác” kinh tế thúc đẩy tốc độ, nhịp điệu sản xuất, làm 

năng động hóa toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội. Hoặc ngược lại, có thể 

làm trì trệ, kìm hãm quá trình sản xuất. 

0,75 đ 
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Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất: 

Các mặt trong quan hệ sản xuất có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại, 

chi phối, ảnh hưởng lẫn nhau; trong đó quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất 

giữ vai trò quyết định bản chất và tính chất của quan hệ sản xuất.  

Quan hệ sản xuất hình thành một cách khách quan, là quan hệ đầu tiên, 

cơ bản chủ yếu, quyết định mọi quan hệ xã hội. 

1,0 đ 

Tổng điểm câu 3 4,0 đ 

 

 


